	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG

	KIỂM TRA GIỮA KÌ II
NĂM HỌC: 2024 – 2025
MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 6
Thời gian làm bài: 90 phút
Ngày kiểm tra:21/03 /2025


I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức 
Kiểm tra kiến thức ở các bài
- Bài 18: Đa dạng nấm
- Bài 19: Đa dạng thực vật
- Bài 20: Vai trò của thực vật trong đời sống và tự nhiên
- Bài 21: Thực hành phân chia các nhóm thực vật
- Bài 22: Đang dạng động vật không xương sống
- Bài 23: Đa dạng đông vật có xương sống
2. Năng lực 
- Giải quyết vấn đề, làm việc độc lập, tư duy sáng tạo.  Sử dụng ngôn ngữ khoa học tự nhiên, giải thích các vấn đề thực tế có liên quan. 
3. Phẩm chất 
-  Nghiêm túc trong học tập, trung thực khi làm bài kiểm tra.
II. MA TRẬN ĐỀ (đính kèm)
III. BẢNG ĐẶC TẢ (đính kèm)
IV. ĐỀ KIỂM TRA (đính kèm)





MA TRẬN ĐỀ 
	Mạch kiến thức
	Năng lực
	Cấp độ tư duy
	Tổng lệnh hỏi

	
	
	Trắc nghiệm nhiều lựa chọn
	Trắc nghiệm đúng sai
	Trắc nghiệm trả lời ngắn
	Tự luận
	

	
	
	Biết 
	Hiểu 
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	Chủ đề 8: Đa dạng thế giới sống
	Nhận thức khoa học
	2
	1
	1
	4
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	10

	
	Tìm hiểu tự nhiên 
	2
	1
	1
	
	4
	
	
	1
	
	
	1
	
	10

	
	Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học 
	2
	
	
	
	
	4
	
	
	1
	
	
	1
	8

	
	Tổng lệnh hỏi 
	6
	2
	2
	4
	4
	4
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	28

	Tổng điểm 
	1,5
	0,5
	0,5
	1
	1
	1
	0,5
	0,5
	0,5
	1
	1
	1
	10

	
	2,5 điểm
	3 điểm
	1,5 điểm
	3 điểm
	10








BẢNG ĐẶC TẢ
	Mạch kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Năng lực
	Cấp độ
	Tổng lệnh hỏi

	
	
	
	TN nhiều lựa chọn
	TN đúng sai
	TN trả lời ngắn
	Tự luận
	

	
	
	
	B
	H
	VD
	B
	H
	VD
	B
	H
	VD
	B
	H
	VD
	

	Chủ đề 8: Đa dạng thế giới sống
	- Nhận biết được một số đại diện nấm thông qua quan sát hình ảnh, mẫu vật (nấm đơn bào, đa bào. Một số đại diện phổ biến: nấm đảm, nấm túi,...). ;
- Dựa vào hình thái, trình bày được sự đa dạng của nấm.
- Trình bày được vai trò của thực vật trong đời sống và trong tự nhiên.
- Nhận biết được các nhóm động vật không xương sống. Gọi tên được một số động vật không xương sống điển hình.
- Phân biệt được hai nhóm động vật không xương sống và động vật có xương sống
- Nhận biết được các nhóm động vật có xương sống, gọi tên được một số động vật có xương sống điển hình.
	Nhận thức khoa học
	C3
C6
	C5
	C10
	C1A
C1B
C1C
C1D

	
	
	C1
	
	
	C1
	
	
	10

	
	- Trình bày được vai trò của nấm trong tự nhiên và trong cuộc sống (nấm được trồng làm thức ăn, dùng làm thuốc,...).
- Nêu được một số bệnh do nấm gây ra. Trình bày được cách phòng và chống bệnh do nấm gây ra.
- Phân biệt được các nhóm thực vật
- Nêu được một số lợi ích và tác hại của động vật không xương sống trong đời sống.
- Nêu được một số lợi ích và tác hại của động vật có xương sống trong đời sống.
	Tìm hiểu tự nhiên 
	C1
C2
	C7
	C9
	
	C2A
C2B
C2C
C2D

	
	
	C2
	
	
	C2
	
	10

	
	- Vận dụng được hiểu biết về nấm để giải thích một số hiện tượng trong đời sống như kỹ thuật trồng nấm, nấm ăn được, nấm độc,...
- Thông qua thực hành, quan sát và vẽ được hình nấm (quan sát bằng mắt thường hoặc kính lúp).
- Quan sát hoặc chụp ảnh được một số động vật không xương sống ngoài thiên nhiên và gọi tên được một số con vật điển hình.
- Quan sát (hoặc chụp ảnh) được một số động vật có xương sống ngoài thiên nhiên và gọi tên được một số con vật điển hình.
	Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học 
	C4
C8
	
	
	
	
	C3A
C3B C3C C3D
	
	
	C3
	
	
	C3
	8

	Tổng lệnh hỏi
	6
	2
	2
	4
	4
	4
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	28

	Tổng điểm
	2.5 điểm
	3 điểm
	1.5 điểm
	3 điểm
	10








	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
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(Đề thi gồm 02 trang) 
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
NĂM HỌC: 2024 – 2025
MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 6
Thời gian làm bài: 90 phút
Ngày kiểm tra:  21/03/2024


PHẦN I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (2,5 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10 vào giấy kiểm tra Mỗi câu hỏi học sinh chỉ lựa chọn 1 phương án.
Câu 1. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Nấm là sinh vật đơn bào hoặc đa bào nhân thực
B. Nấm hương, nấm mốc là đại diện thuộc nhóm nấm túi
C. Chỉ có thể quan sát nấm dưới kính hiển vi
D. Tất cả các loài nấm đều có lợi cho con người
Câu 2. Trong số các tác hại sau, tác hại nào không phải do nấm gây ra?
A. Gây bệnh nấm da ở động vật.		B. Làm hư hỏng thực phẩm, đồ dùng.
C. Gây bệnh viêm gan B ở người.		D. Gây ngộ độc thực phẩm ở người.
Câu 3. Thực vật được chia thành các ngành nào?
A. Nấm, Rêu, Tảo và Hạt kín                       B. Rêu, Dương xỉ, Hạt trần, Hạt kín
C. Hạt kín, Quyết, Hạt trần, Nấm                 D. Nấm, Dương xỉ, Rêu, Quyết
Câu 4. Thực vật có vai trò gì đối với động vật?
A. Cung cấp thức ăn                 B. Ngăn biến đổi khí hậu
C. Giữ đất, giữ nước                 D. Cung cấp thức ăn, nơi ở
Câu 5. Trong các thực vật sau, loài nào được xếp vào nhóm Hạt kín?
A. Cây bưởi          B. Cây vạn tuế                C. Rêu tản            D. Cây thông
Câu 6. Động vật có xương sống bao gồm:
A. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú
B. Cá, chân khớp, bò sát, chim, thú
C. Cá, lưỡng cư, bò sát, ruột khoang, thú
D. Thân mềm, lưỡng cư, bò sát, chim, thú
Câu 7. Cho các lớp động vật sau
1. Lớp Lưỡng cư		2. Lớp Chim			3. Lớp Thú
4. Lớp Bò sát			5. Lớp Cá sụn.
Hãy sắp xếp các lớp trên theo chiều hướng tiến hóa.
A. (5) → (1) → (4) → (2) → (3).		B. (5) → (4) → (1) → (2) → (3).
C. (5) → (4) → (1) → (3) → (2).		D. (1) → (5) → (4) → (2) → (3).
Câu 8. Sinh vật nào dưới đây thuộc nhóm động vật không xương sống?
A. Sứa, kiến, nhện, cá cóc, ếch.		B. Sứa, kiến, cá cóc, ếch.
C. Sứa, kiến, nhện, cá cóc.			D. Sứa, kiến, nhện.
Câu 9. Châu chấu khác nhện ở đặc điểm nào dưới đây?
A. Có bộ xương ngoài bằng chất kitin.	B. Các chân phân đốt, có khớp động.
C. Có vai trò quan trọng trong thực tiễn.	D. Cơ thể có 2 đôi cánh.
Câu 10.  Cho các tên sau:
(1) Ruột khoang.		(2) Giun.		(3) Hải sản.		(4) Thân mềm.	
(5) Chân khớp.		(6) Lông mềm.	(7) Cá.		(8) Lưỡng cư.	
(9) Vỏ cứng.			(10) Bò sát.		(11) Chim.		(12) Thú.
Số nhóm thuộc động vật có xương sống là:
A. 3.			B. 5.			C. 7.			D. 9.


PHẦN II: Trắc nghiệm đúng, sai (3 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3 vào giấy kiểm tra. Mỗi ý A), B), C), C) học sinh chỉ chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Các nhận định sau về động vật đúng hay sai?
	STT
	Nhận định
	Đúng
	Sai

	a
	Động vật hầu hết là các sinh vật tự dưỡng.
	
	

	b
	Hầu hết các loài động vật có khả năng di chuyển.
	
	

	c
	Hầu hết động vật là những sinh vật đa bào.
	
	

	d
	Thành tế bào của động vật giúp định hình hình dạng tế bào của chúng.
	
	


Câu 2. Các phát biểu dưới đây về động vật có xương sống đúng hay sai?
	STT
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a
	Hầu hết các loài động vật thuộc lớp Thú đều đẻ con và nuôi con bằng sữa mẹ.
	
	

	b
	Các lớp cá gồm hai lớp chính là lớp cá sụn và lớp cá xương.
	
	

	c
	Các loài động vật thuộc lớp Chim có bộ lông mao bao trùm khắp cơ thể.
	
	

	d
	Các loài động vật thuộc lớp bò sát đều có bốn chân.
	
	


Câu 3. Các nhận định sau về nấm mốc đúng hay sai?
	STT
	Nhận định
	Đúng
	Sai

	1
	Phát triển tốt trong điều kiện thiếu oxi.
	
	

	2
	Nấm mốc mọc dưới dạng thể sợi nhỏ đa bào.
	
	

	3
	Nấm mốc có thể sinh sản vô tính bằng bào tử.
	
	

	4
	Gây hư hỏng thực phẩm.
	
	


PHẦN III: Trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3 vào giấy kiểm tra
Câu 1. Động vật không có xương sống được chia thành …. ngành.
Câu 2.  … là nhóm thực vật có mạch dẫn, có hạt không được bao kín trong quả và không có hoa.
Câu 3. Cá sấu là động vật thuộc lớp …..
PHẦN IV: Tự luận (3 điểm) Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3 vào giấy kiểm tra
Câu 1 (1 điểm). Nêu những đặc điểm nhận biết động vật thuộc lớp chim
Câu 2 (1 điểm). Hãy sắp xếp các loài thực vật sau vào 4 nhóm: rêu, dương xỉ, hạt trần, hạt kín
Rêu tường, bèo ong, kim giao, cây cóc
Câu 3 (1 điểm). Đọc đoạn thông tin sau:
	Được biết, chuột cái có chu kì động dục từ 4 đến 6 ngày. Trong trường hợp cho chuột cái tiếp xúc với nước tiểu chuột đực thì chúng sẽ động dục sau 72 giờ còn nếu những con chuột cái với mật độ lớn thì tất cả chúng sẽ không động dục. 
	Sau khi giao phối thông thường chuột cái sẽ phát triển một lớp màng ngăn cản việc giao phối đó. Thời kì của chuột vào nhà khoảng 19 đến 21 ngày và mỗi lứa chuột mẹ sinh 3 đến 14 con chuột (trung bình 7 con). Mỗi chuột cái có thể đẻ 5 đến 10 lứa mỗi năm, vì vậy số lượng chuột nhà có thể tăng rất nhanh. Chuột nhà sinh sản quanh năm (tuy nhiên, trong điều kiện sống tự nhiên, chúng không sinh sản trong những tháng quá lạnh, mặc dù chúng không ngủ đông).
	Chuột sơ sinh không mở mắt được ngay và không có bộ lông. Bộ lông phát triển vài ba ngày sau khi sinh; đôi mắt mở sau khi sinh khoảng 1 đến 2 tuần, con đực trưởng thành sinh dực sau khoảng 6 tuần và con cái khoảng 8 tuần, nhưng cả hai giới có thể sinh sản sớm từ khi 5 tuần.
Dựa vào thông tin trên và kiến thức đã học, trả lời câu hỏi sau:
a) Chuột được xếp vào nhóm động vật có xương sống nào?
b) Số lượng chuột con trung bình mỗi năm một chuột mẹ sinh ra là bao nhiêu?
	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
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	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
NĂM HỌC: 2024 – 2025
MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 6
Thời gian làm bài: 90 phút
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PHẦN I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (2,5 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10 vào giấy kiểm tra Mỗi câu hỏi học sinh chỉ lựa chọn 1 phương án.
Câu 1. Thực vật được chia thành các ngành nào?
A. Nấm, Rêu, Tảo và Hạt kín                       B. Rêu, Dương xỉ, Hạt trần, Hạt kín
C. Hạt kín, Quyết, Hạt trần, Nấm                 D. Nấm, Dương xỉ, Rêu, Quyết
Câu 2. Thực vật có vai trò gì đối với động vật?
A. Cung cấp thức ăn                 B. Ngăn biến đổi khí hậu
C. Giữ đất, giữ nước                 D. Cung cấp thức ăn, nơi ở
Câu 3. Trong các thực vật sau, loài nào được xếp vào nhóm Hạt kín?
A. Cây bưởi          B. Cây vạn tuế                C. Rêu tản            D. Cây thông
Câu 4. Động vật có xương sống bao gồm:
A. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú
B. Cá, chân khớp, bò sát, chim, thú
C. Cá, lưỡng cư, bò sát, ruột khoang, thú
D. Thân mềm, lưỡng cư, bò sát, chim, thú
Câu 5. Cho các lớp động vật sau
1. Lớp Lưỡng cư		2. Lớp Chim			3. Lớp Thú
4. Lớp Bò sát			5. Lớp Cá sụn.
Hãy sắp xếp các lớp trên theo chiều hướng tiến hóa.
A. (5) → (1) → (4) → (2) → (3).		B. (5) → (4) → (1) → (2) → (3).
C. (5) → (4) → (1) → (3) → (2).		D. (1) → (5) → (4) → (2) → (3).
Câu 6. Sinh vật nào dưới đây thuộc nhóm động vật không xương sống?
A. Sứa, kiến, nhện, cá cóc, ếch.		B. Sứa, kiến, cá cóc, ếch.
C. Sứa, kiến, nhện, cá cóc.			D. Sứa, kiến, nhện.
Câu 7. Châu chấu khác nhện ở đặc điểm nào dưới đây?
A. Có bộ xương ngoài bằng chất kitin.	B. Các chân phân đốt, có khớp động.
C. Có vai trò quan trọng trong thực tiễn.	D. Cơ thể có 2 đôi cánh.
Câu 8.  Cho các tên sau:
(1) Ruột khoang.		(2) Giun.		(3) Hải sản.		(4) Thân mềm.	
(5) Chân khớp.		(6) Lông mềm.	(7) Cá.		(8) Lưỡng cư.	
(9) Vỏ cứng.			(10) Bò sát.		(11) Chim.		(12) Thú.
Số nhóm thuộc động vật có xương sống là:
A. 3.			B. 5.			C. 7.			D. 9.
Câu 9. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Nấm là sinh vật đơn bào hoặc đa bào nhân thực
B. Nấm hương, nấm mốc là đại diện thuộc nhóm nấm túi
C. Chỉ có thể quan sát nấm dưới kính hiển vi
D. Tất cả các loài nấm đều có lợi cho con người
Câu 10. Trong số các tác hại sau, tác hại nào không phải do nấm gây ra?
A. Gây bệnh nấm da ở động vật.		B. Làm hư hỏng thực phẩm, đồ dùng.
C. Gây bệnh viêm gan B ở người.		D. Gây ngộ độc thực phẩm ở người.


PHẦN II: Trắc nghiệm đúng, sai (3 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3 vào giấy kiểm tra. Mỗi ý A), B), C), D) học sinh chỉ chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Các nhận định sau về nấm mốc đúng hay sai?
	STT
	Nhận định
	Đúng
	Sai

	1
	Phát triển tốt trong điều kiện thiếu oxi.
	
	

	2
	Nấm mốc mọc dưới dạng thể sợi nhỏ đa bào.
	
	

	3
	Nấm mốc có thể sinh sản vô tính bằng bào tử.
	
	

	4
	Gây hư hỏng thực phẩm.
	
	


Câu 2. Các nhận định sau về động vật đúng hay sai?
	STT
	Nhận định
	Đúng
	Sai

	1
	Động vật hầu hết là các sinh vật tự dưỡng.
	
	

	2
	Hầu hết các loài động vật có khả năng di chuyển.
	
	

	3
	Hầu hết động vật là những sinh vật đa bào.
	
	

	4
	Thành tế bào của động vật giúp định hình hình dạng tế bào của chúng.
	
	


Câu 3. Các phát biểu dưới đây về động vật có xương sống đúng hay sai?
	STT
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	1
	Hầu hết các loài động vật thuộc lớp Thú đều đẻ con và nuôi con bằng sữa mẹ.
	
	

	2
	Các lớp cá gồm hai lớp chính là lớp cá sụn và lớp cá xương.
	
	

	3
	Các loài động vật thuộc lớp Chim có bộ lông mao bao trùm khắp cơ thể.
	
	

	4
	Các loài động vật thuộc lớp bò sát đều có bốn chân.
	
	


PHẦN III: Trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3 vào giấy kiểm tra
Câu 1. Động vật không có xương sống được chia thành …. ngành.
Câu 2.  … là nhóm thực vật có mạch dẫn, có hạt không được bao kín trong quả và không có hoa.
Câu 3. Cá heo là động vật thuộc lớp …..
PHẦN IV: Tự luận (3 điểm) Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3 vào giấy kiểm tra
Câu 1 (1 điểm).  Nêu những đặc điểm nhận biết động vật thuộc lớp chim
Câu 2 (1 điểm).  Hãy sắp xếp các loài thực vật sau vào 4 nhóm: rêu, dương xỉ, hạt trần, hạt kín
Rêu tường, quyết, pơ mu, bao báp
Câu 3 (1 điểm). Báo hoa mai, thường gọi tắt là báo hoa là một trong bốn loài mèo lớn sinh sống ở châu Phi và châu Á. Chúng dài từ 1 đến gần 2 mét, cân nặng từ 30 đến 90 kg. Con cái thường có kích thước khoảng 2/3 con đực. Tuy thân hình tương đối nhỏ so với các loài mèo lớn khác nhưng báo hoa mai là một trong những kẻ săn mồi nguy hiểm đáng sợ. Báo hoa mai rình rập con mồi một cách kiên trì và cố gắng tiếp cận càng gần càng tốt, thường là trong phạm vi 5 m đến mục tiêu và cuối cùng vồ lấy nó, giết chết nó bằng cách làm nó nghẹt thở. Nó giết chết con mồi nhỏ bằng một vết cắn sau gáy, nhưng khi giết con vật lớn chúng sẽ cắn vào cổ họng hoặc bóp cổ con mồi. Con mồi được lưu trữ cách nhau tối đa 2 km. Con mồi nhỏ thường được báo ăn hết ngay lập tức, trong khi con mồi lớn bị kéo lê hơn vào trăm mét và được giấu an toàn trong cây, bụi rậm, thậm chí là hang động để tiêu thụ dần sau đó. Tùy thuộc vào khu vực, báo hoa mai có thể giao phối quanh năm. Chúng giao phối trong tháng 1 và tháng 2. Thời gian mang thai kéo dài 90 đến 105 ngày. Đàn con được sinh ra trong một lứa 2 đến 4 con. Tỉ lệ tử vong con non ước tính là 41 – 50% trong năm đầu tiên.
Dựa vào thông tin trên và kiến thức đã học, trả lời câu hỏi sau:
a) Báo hoa mai thuộc nhóm động vật có xương sống nào?
b) Báo hoa mai có tập tính săn mồi như thế nào?
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PHẦN I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (2,5 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10 vào giấy kiểm tra Mỗi câu hỏi học sinh chỉ lựa chọn 1 phương án.
Câu 1. Trong các thực vật sau, loài nào được xếp vào nhóm Hạt kín?
A. Cây bưởi          B. Cây vạn tuế                C. Rêu tản            D. Cây thông
Câu 2. Động vật có xương sống bao gồm:
A. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú
B. Cá, chân khớp, bò sát, chim, thú
C. Cá, lưỡng cư, bò sát, ruột khoang, thú
D. Thân mềm, lưỡng cư, bò sát, chim, thú
Câu 3. Cho các lớp động vật sau
1. Lớp Lưỡng cư		2. Lớp Chim			3. Lớp Thú
4. Lớp Bò sát			5. Lớp Cá sụn.
Hãy sắp xếp các lớp trên theo chiều hướng tiến hóa.
A. (5) → (1) → (4) → (2) → (3).		B. (5) → (4) → (1) → (2) → (3).
C. (5) → (4) → (1) → (3) → (2).		D. (1) → (5) → (4) → (2) → (3).
Câu 4. Sinh vật nào dưới đây thuộc nhóm động vật không xương sống?
A. Sứa, kiến, nhện, cá cóc, ếch.		B. Sứa, kiến, cá cóc, ếch.
C. Sứa, kiến, nhện, cá cóc.			D. Sứa, kiến, nhện.
Câu 5. Châu chấu khác nhện ở đặc điểm nào dưới đây?
A. Có bộ xương ngoài bằng chất kitin.	B. Các chân phân đốt, có khớp động.
C. Có vai trò quan trọng trong thực tiễn.	D. Cơ thể có 2 đôi cánh.
Câu 6.  Cho các tên sau:
(1) Ruột khoang.		(2) Giun.		(3) Hải sản.		(4) Thân mềm.	
(5) Chân khớp.		(6) Lông mềm.	(7) Cá.		(8) Lưỡng cư.	
(9) Vỏ cứng.			(10) Bò sát.		(11) Chim.		(12) Thú.
Số nhóm thuộc động vật có xương sống là:
A. 3.			B. 5.			C. 7.			D. 9.
Câu 7. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Nấm là sinh vật đơn bào hoặc đa bào nhân thực
B. Nấm hương, nấm mốc là đại diện thuộc nhóm nấm túi
C. Chỉ có thể quan sát nấm dưới kính hiển vi
D. Tất cả các loài nấm đều có lợi cho con người
Câu 8. Trong số các tác hại sau, tác hại nào không phải do nấm gây ra?
A. Gây bệnh nấm da ở động vật.		B. Làm hư hỏng thực phẩm, đồ dùng.
C. Gây bệnh viêm gan B ở người.		D. Gây ngộ độc thực phẩm ở người.
Câu 9. Thực vật được chia thành các ngành nào?
A. Nấm, Rêu, Tảo và Hạt kín                       B. Rêu, Dương xỉ, Hạt trần, Hạt kín
C. Hạt kín, Quyết, Hạt trần, Nấm                 D. Nấm, Dương xỉ, Rêu, Quyết
Câu 10. Thực vật có vai trò gì đối với động vật?
A. Cung cấp thức ăn                 B. Ngăn biến đổi khí hậu
C. Giữ đất, giữ nước                 D. Cung cấp thức ăn, nơi ở


PHẦN II: Trắc nghiệm đúng, sai (3 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3 vào giấy kiểm tra. Mỗi ý A), B), C), D) học sinh chỉ chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Các nhận định sau về động vật đúng hay sai?
	STT
	Nhận định
	Đúng
	Sai

	A
	Động vật hầu hết là các sinh vật tự dưỡng.
	
	

	B
	Hầu hết các loài động vật có khả năng di chuyển.
	
	

	C
	Hầu hết động vật là những sinh vật đa bào.
	
	

	D
	Thành tế bào của động vật giúp định hình hình dạng tế bào của chúng.
	
	


Câu 2. Các phát biểu dưới đây về động vật có xương sống đúng hay sai?
	STT
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	A
	Hầu hết các loài động vật thuộc lớp Thú đều đẻ con và nuôi con bằng sữa mẹ.
	
	

	B
	Các lớp cá gồm hai lớp chính là lớp cá sụn và lớp cá xương.
	
	

	C
	Các loài động vật thuộc lớp Chim có bộ lông mao bao trùm khắp cơ thể.
	
	

	D
	Các loài động vật thuộc lớp bò sát đều có bốn chân.
	
	


Câu 3. Các nhận định sau về nấm mốc đúng hay sai?
	STT
	Nhận định
	Đúng
	Sai

	A
	Phát triển tốt trong điều kiện thiếu oxi.
	
	

	B
	Nấm mốc mọc dưới dạng thể sợi nhỏ đa bào.
	
	

	C
	Nấm mốc có thể sinh sản vô tính bằng bào tử.
	
	

	D
	Gây hư hỏng thực phẩm.
	
	


PHẦN III: Trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3 vào giấy kiểm tra
Câu 1. Động vật có xương sống được chia thành …. lớp
Câu 2.  … là nhóm thực vật có mạch dẫn, có hạt nằm trong quả và có hoa.
Câu 3. Cá sấu là động vật thuộc lớp …..
PHẦN IV: Tự luận (3 điểm) Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3 vào giấy kiểm tra
Câu 1 (1 điểm). Nêu những đặc điểm nhận biết động vật thuộc lớp thú
Câu 2 (1 điểm). Hãy sắp xếp các loài thực vật sau vào 4 nhóm: rêu, dương xỉ, hạt trần, hạt kín
Dương xỉ, bèo tấm, rêu, cỏ
Câu 3 (1 điểm). Dơi có cánh da là một màng da rộng phủ lông mao thưa, mềm mại nối liền với cánh tay, ống tay, các xương bàn và các ngón với mình, chi sau và đuôi.  Dơi đẻ con có nhau thai và nuôi con bằng sữa mẹ.
	Khoảng 70% các loài dơi ăn sâu, số còn lại chủ yếu ăn hoa quả và chỉ có vài loài ăn thịt. Dơi cần thiết cho sinh thái bởi chúng có vai trò thụ phấn hoa hay phát tán hạt cây, sự phân tán của nhiều loài cây lệ thuộc hoàn toàn vào dơi. Phân dơi được làm phân bón rất tốt cho cây trồng. Loài dơi nhỏ nhất là dơi mũi lớn Kiti chỉ dài 29 đến 33 mm, nặng khoảng 2 gam. Loài dơi lớn nhất là dơi quả đầu vàng với sải cánh dài 1,5 m và cân nặng khoảng 1,2 kg.
Dựa vào thông tin trên và kiến thức đã học, trả lời câu hỏi sau:
a) Vì sao dơi biết bay như chim nhưng lại là lớp Thú?
b) Hãy nêu lợi ích của dơi trong nông nghiệp.
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PHẦN I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (2,5 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10 vào giấy kiểm tra Mỗi câu hỏi học sinh chỉ lựa chọn 1 phương án.
Câu 1. Cho các lớp động vật sau
1. Lớp Lưỡng cư		2. Lớp Chim			3. Lớp Thú
4. Lớp Bò sát			5. Lớp Cá sụn.
Hãy sắp xếp các lớp trên theo chiều hướng tiến hóa.
A. (5) → (1) → (4) → (2) → (3).		B. (5) → (4) → (1) → (2) → (3).
C. (5) → (4) → (1) → (3) → (2).		D. (1) → (5) → (4) → (2) → (3).
Câu 2. Sinh vật nào dưới đây thuộc nhóm động vật không xương sống?
A. Sứa, kiến, nhện, cá cóc, ếch.		B. Sứa, kiến, cá cóc, ếch.
C. Sứa, kiến, nhện, cá cóc.			D. Sứa, kiến, nhện.
Câu 3. Châu chấu khác nhện ở đặc điểm nào dưới đây?
A. Có bộ xương ngoài bằng chất kitin.	B. Các chân phân đốt, có khớp động.
C. Có vai trò quan trọng trong thực tiễn.	D. Cơ thể có 2 đôi cánh.
Câu 4.  Cho các tên sau:
(1) Ruột khoang.		(2) Giun.		(3) Hải sản.		(4) Thân mềm.	
(5) Chân khớp.		(6) Lông mềm.	(7) Cá.		(8) Lưỡng cư.	
(9) Vỏ cứng.			(10) Bò sát.		(11) Chim.		(12) Thú.
Số nhóm thuộc động vật có xương sống là:
A. 3.			B. 5.			C. 7.			D. 9.
Câu 5. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Nấm là sinh vật đơn bào hoặc đa bào nhân thực
B. Nấm hương, nấm mốc là đại diện thuộc nhóm nấm túi
C. Chỉ có thể quan sát nấm dưới kính hiển vi
D. Tất cả các loài nấm đều có lợi cho con người
Câu 6. Trong số các tác hại sau, tác hại nào không phải do nấm gây ra?
A. Gây bệnh nấm da ở động vật.		B. Làm hư hỏng thực phẩm, đồ dùng.
C. Gây bệnh viêm gan B ở người.		D. Gây ngộ độc thực phẩm ở người.
Câu 7. Thực vật được chia thành các ngành nào?
A. Nấm, Rêu, Tảo và Hạt kín                       B. Rêu, Dương xỉ, Hạt trần, Hạt kín
C. Hạt kín, Quyết, Hạt trần, Nấm                 D. Nấm, Dương xỉ, Rêu, Quyết
Câu 8. Thực vật có vai trò gì đối với động vật?
A. Cung cấp thức ăn                 B. Ngăn biến đổi khí hậu
C. Giữ đất, giữ nước                 D. Cung cấp thức ăn, nơi ở
Câu 9. Trong các thực vật sau, loài nào được xếp vào nhóm Hạt kín?
A. Cây bưởi          B. Cây vạn tuế                C. Rêu tản            D. Cây thông
Câu 10. Động vật có xương sống bao gồm:
A. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú			B. Cá, chân khớp, bò sát, chim, thú
C. Cá, lưỡng cư, bò sát, ruột khoang, thú		D. Thân mềm, lưỡng cư, bò sát, chim, thú


PHẦN II: Trắc nghiệm đúng, sai (3 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3 vào giấy kiểm tra Mỗi ý A), B), C), D) học sinh chỉ chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Các nhận định sau về nấm mốc đúng hay sai?
	STT
	Nhận định
	Đúng
	Sai

	A
	Phát triển tốt trong điều kiện thiếu oxi.
	
	

	B
	Nấm mốc mọc dưới dạng thể sợi nhỏ đa bào.
	
	

	C
	Nấm mốc có thể sinh sản vô tính bằng bào tử.
	
	

	D
	Gây hư hỏng thực phẩm.
	
	


Câu 2. Các nhận định sau về động vật đúng hay sai?
	STT
	Nhận định
	Đúng
	Sai

	A
	Động vật hầu hết là các sinh vật tự dưỡng.
	
	

	B
	Hầu hết các loài động vật có khả năng di chuyển.
	
	

	C
	Hầu hết động vật là những sinh vật đa bào.
	
	

	D
	Thành tế bào của động vật giúp định hình hình dạng tế bào của chúng.
	
	


Câu 3. Các phát biểu dưới đây về động vật có xương sống đúng hay sai?
	STT
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	A
	Hầu hết các loài động vật thuộc lớp Thú đều đẻ con và nuôi con bằng sữa mẹ.
	
	

	B
	Các lớp cá gồm hai lớp chính là lớp cá sụn và lớp cá xương.
	
	

	C
	Các loài động vật thuộc lớp Chim có bộ lông mao bao trùm khắp cơ thể.
	
	

	D
	Các loài động vật thuộc lớp bò sát đều có bốn chân.
	
	


PHẦN III: Trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3 vào giấy kiểm tra
Câu 1. Động vật không có xương sống được chia thành …. ngành.
Câu 2.  … là nhóm thực vật có mạch dẫn, có hạt không được bao kín trong quả và không có hoa.
Câu 3. Cá heo là động vật thuộc lớp …..
PHẦN IV: Tự luận (3 điểm) Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3 vào giấy kiểm tra
Câu 1 (1 điểm). Nêu những đặc điểm nhận biết động vật thuộc lớp chim
Câu 2 (1 điểm). Hãy sắp xếp các loài thực vật sau vào 4 nhóm: rêu, dương xỉ, hạt trần, hạt kín
Rêu tường, quyết, pơ mu, bao báp
Câu 3 (1 điểm). Báo hoa mai, thường gọi tắt là báo hoa là một trong bốn loài mèo lớn sinh sống ở châu Phi và châu Á. Chúng dài từ 1 đến gần 2 mét, cân nặng từ 30 – 90 kg. Con cái thường có kích thước khoảng 2/3 con đực. Tuy thân hình tương đối nhỏ so với các loài mèo lớn khác nhưng báo hoa mai là một trong những kẻ săn mồi nguy hiểm đáng sợ. Báo hoa mai rình rập con mồi một cách kiên trì và cố gắng tiếp cận càng gần càng tốt, thường là trong phạm vi 5 m đến mục tiêu và cuối cùng vồ lấy nó, giết chết nó bằng cách làm nó nghẹt thở. Nó giết chết con mồi nhỏ bằng một vết cắn sau gáy, nhưng khi giết con vật lớn chúng sẽ cắn vào cổ họng hoặc bóp cổ con mồi. Con mồi được lưu trữ cách nhau tối đa 2 km. Con mồi nhỏ thường được báo ăn hết ngay lập tức, trong khi con mồi lớn bị kéo lê hơn vào trăm mét và được giấu an toàn trong cây, bụi rậm, thậm chí là hang động để tiêu thụ dần sau đó. Tùy thuộc vào khu vực, báo hoa mai có thể giao phối quanh năm. Chúng giao phối trong tháng 1 và tháng 2. Thời gian mang thai kéo dài 90 đến 105 ngày. Đàn con được sinh ra trong một lứa 2 – 4 con. Tỉ lệ tử vong con non ước tính là 41 – 50% trong năm đầu tiên.
Dựa vào thông tin trên và kiến thức đã học, trả lời câu hỏi sau:
a) Báo hoa mai thuộc nhóm động vật có xương sống nào?
b) Báo hoa mai có tập tính săn mồi như thế nào?
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PHẦN I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (2,5 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10 vào giấy kiểm tra Mỗi câu hỏi học sinh chỉ lựa chọn 1 phương án.
Câu 1. Sinh vật nào dưới đây thuộc nhóm động vật không xương sống?
A. Sứa, kiến, nhện, cá cóc, ếch.		B. Sứa, kiến, cá cóc, ếch.
C. Sứa, kiến, nhện, cá cóc.			D. Sứa, kiến, nhện.
Câu 2. Châu chấu khác nhện ở đặc điểm nào dưới đây?
A. Có bộ xương ngoài bằng chất kitin.	B. Các chân phân đốt, có khớp động.
C. Có vai trò quan trọng trong thực tiễn.	D. Cơ thể có 2 đôi cánh.
Câu 3.  Cho các tên sau:
(1) Ruột khoang.		(2) Giun.		(3) Hải sản.		(4) Thân mềm.	
(5) Chân khớp.		(6) Lông mềm.	(7) Cá.		(8) Lưỡng cư.	
(9) Vỏ cứng.			(10) Bò sát.		(11) Chim.		(12) Thú.
Số nhóm thuộc động vật có xương sống là:
A. 3.			B. 5.			C. 7.			D. 9.
Câu 4. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Nấm là sinh vật đơn bào hoặc đa bào nhân thực
B. Nấm hương, nấm mốc là đại diện thuộc nhóm nấm túi
C. Chỉ có thể quan sát nấm dưới kính hiển vi
D. Tất cả các loài nấm đều có lợi cho con người
Câu 5. Trong số các tác hại sau, tác hại nào không phải do nấm gây ra?
A. Gây bệnh nấm da ở động vật.		B. Làm hư hỏng thực phẩm, đồ dùng.
C. Gây bệnh viêm gan B ở người.		D. Gây ngộ độc thực phẩm ở người.
Câu 6. Thực vật được chia thành các ngành nào?
A. Nấm, Rêu, Tảo và Hạt kín                       B. Rêu, Dương xỉ, Hạt trần, Hạt kín
C. Hạt kín, Quyết, Hạt trần, Nấm                 D. Nấm, Dương xỉ, Rêu, Quyết
Câu 7. Thực vật có vai trò gì đối với động vật?
A. Cung cấp thức ăn                 B. Ngăn biến đổi khí hậu
C. Giữ đất, giữ nước                 D. Cung cấp thức ăn, nơi ở
Câu 8. Trong các thực vật sau, loài nào được xếp vào nhóm Hạt kín?
A. Cây bưởi          B. Cây vạn tuế                C. Rêu tản            D. Cây thông
Câu 9. Động vật có xương sống bao gồm:
A. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú
B. Cá, chân khớp, bò sát, chim, thú
C. Cá, lưỡng cư, bò sát, ruột khoang, thú
D. Thân mềm, lưỡng cư, bò sát, chim, thú
Câu 10. Cho các lớp động vật sau
1. Lớp Lưỡng cư		2. Lớp Chim			3. Lớp Thú
4. Lớp Bò sát			5. Lớp Cá sụn.
Hãy sắp xếp các lớp trên theo chiều hướng tiến hóa.
A. (5) → (1) → (4) → (2) → (3).		B. (5) → (4) → (1) → (2) → (3).
C. (5) → (4) → (1) → (3) → (2).		D. (1) → (5) → (4) → (2) → (3).


PHẦN II: Trắc nghiệm đúng, sai (3 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3 vào giấy kiểm tra Mỗi ý A), B), C), D) học sinh chỉ chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Các nhận định sau về động vật đúng hay sai?
	STT
	Nhận định
	Đúng
	Sai

	A
	Động vật hầu hết là các sinh vật tự dưỡng.
	
	

	B
	Hầu hết các loài động vật có khả năng di chuyển.
	
	

	C
	Hầu hết động vật là những sinh vật đa bào.
	
	

	D
	Thành tế bào của động vật giúp định hình hình dạng tế bào của chúng.
	
	


Câu 2. Các phát biểu dưới đây về động vật có xương sống đúng hay sai?
	STT
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	A
	Hầu hết các loài động vật thuộc lớp Thú đều đẻ con và nuôi con bằng sữa mẹ.
	
	

	B
	Các lớp cá gồm hai lớp chính là lớp cá sụn và lớp cá xương.
	
	

	C
	Các loài động vật thuộc lớp Chim có bộ lông mao bao trùm khắp cơ thể.
	
	

	D
	Các loài động vật thuộc lớp bò sát đều có bốn chân.
	
	


Câu 3. Các nhận định sau về nấm mốc đúng hay sai?
	STT
	Nhận định
	Đúng
	Sai

	A
	Phát triển tốt trong điều kiện thiếu oxi.
	
	

	B
	Nấm mốc mọc dưới dạng thể sợi nhỏ đa bào.
	
	

	C
	Nấm mốc có thể sinh sản vô tính bằng bào tử.
	
	

	D
	Gây hư hỏng thực phẩm.
	
	


PHẦN III: Trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3 vào giấy kiểm tra
Câu 1. Động vật có xương sống được chia thành …. lớp
Câu 2.  … là nhóm thực vật có mạch dẫn, có hạt nằm trong quả và có hoa.
Câu 3. Cá sấu là động vật thuộc lớp …..
PHẦN IV: Tự luận (3 điểm) Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3 vào giấy kiểm tra
Câu 1 (1 điểm). Nêu những đặc điểm nhận biết động vật thuộc lớp thú
Câu 2 (1 điểm). Hãy sắp xếp các loài thực vật sau vào 4 nhóm: rêu, dương xỉ, hạt trần, hạt kín
Dương xỉ, bèo tấm, rêu, cỏ
Câu 3 (1 điểm). Dơi có cánh da là một màng da rộng phủ lông mao thưa, mềm mại nối liền với cánh tay, ống tay, các xương bàn và các ngón với mình, chi sau và đuôi.  Dơi đẻ con có nhau thai và nuôi con bằng sữa mẹ.
	Khoảng 70% các loài dơi ăn sâu, số còn lại chủ yếu ăn hoa quả và chỉ có vài loài ăn thịt. Dơi cần thiết cho sinh thái bởi chúng có vai trò thụ phấn hoa hay phát tán hạt cây, sự phân tán của nhiều loài cây lệ thuộc hoàn toàn vào dơi. Phân dơi được làm phân bón rất tốt cho cây trồng. Loài dơi nhỏ nhất là dơi mũi lớn Kiti chỉ dài 29 – 33 mm, nặng khoảng 2 gam. Loài dơi lớn nhất là dơi quả đầu vàng với sải cánh dài 1,5 m và cân nặng khoảng 1,2 kg.
Dựa vào thông tin trên và kiến thức đã học, trả lời câu hỏi sau:
a) Vì sao dơi biết bay như chim nhưng lại là lớp Thú?
b) Hãy nêu lợi ích của dơi trong nông nghiệp.
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PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (2,5 điểm).
Mỗi đáp án đúng 0,25 điểm.
	Mã đề 601

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	D
	A
	A
	A
	D
	D
	B
	A
	C

	Mã đề 602

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	A
	A
	D
	D
	B
	A
	C
	B
	D

	Mã đề 603

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	D
	D
	B
	A
	C
	B
	D
	A
	A

	Mã đề 604

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	D
	B
	A
	C
	B
	D
	A
	A
	A

	Đề dự bị

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	C
	B
	D
	A
	A
	A
	D
	D
	B


PHẦN II. Trắc nghiệm đúng, sai (3 điểm). Mỗi đáp án đúng 0,25 điểm.
Đề dự bị
	                      ý
Câu
	A
	A
	C
	D

	1
	S
	S
	Đ
	Đ

	2
	S
	Đ
	Đ
	S

	3
	Đ
	Đ
	S
	S


Mã đề 601,603
	                      ý
Câu
	A
	A
	C
	D

	1
	S
	S
	Đ
	Đ

	2
	S
	Đ
	Đ
	S

	3
	Đ
	Đ
	S
	S


Mã đề 602,604
	                      ý
Câu
	A
	A
	C
	D

	1
	S
	Đ
	Đ
	S

	2
	Đ
	Đ
	S
	S

	3
	S
	S
	Đ
	Đ


PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm).
Đề dự bị
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	1
	4
	0,5đ

	2
	Hạt trần
	0,5

	3
	Bò sát
	0,5


Mã đề 601,603
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	1
	4
	0,5đ

	2
	Hạt trần
	0,5đ

	3
	thú
	0,5đ


Mã đề 602,604
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	1
	5
	0,5đ

	2
	Hạt kín
	0,5đ

	3
	Bò sát
	0,5đ


PHẦN IV. Tự luận (3 điểm).
Đề dự bị
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(1đ)
	- Có lông vũ bao phủ cơ thể
- Đi bằng hai chân
- Chi trước biến đổi thành cánh
- Đẻ trứng
- Đa số các loài chim có khả năng bay lượn
- Một số loài chim không có khả năng bay nhưng lại chạy nhanh hoặc có khả năng bơi, lặn
	0,25đ
0,25đ

0,25đ

0,25đ

	Câu 2
(1đ)
	- Rêu: rêu tường
- Dương xỉ: bèo ong
- Hạt kín: kim giao
- Hạt trần: cây cóc
	0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

	Câu 3
(1đ)
	a) Chuột được xếp vào nhóm Thú.
b) Số lượng chuột trung bình từ 35 đến 70 con/năm.
	0,5
0,5


Mã đề 601,603
	Câu
	
	Điểm

	Câu 1
(1đ)
	- Có lông vũ bao phủ cơ thể
- Đi bằng hai chân
- Chi trước biến đổi thành cánh
- Đẻ trứng
- Đa số các loài chim có khả năng bay lượn
- Một số loài chim không có khả năng bay nhưng lại chạy nhanh hoặc có khả năng bơi, lặn
	0,5đ



0,25đ
0,25đ

	Câu 2
(1đ)
	Rêu: Rêu tường
Dương xỉ: Quyết
Hạt trần: Pơ mu
Hạt kín: Bao báp
	0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

	Câu 3
(1đ)
	a) Báo hoa mai thuộc nhóm Thú.
b) Báo hoa mai rình rập con mồi một cách kiên trì và cố gắng tiếp cận càng gần càng tốt, thường là trong phạm vi 5 m đến mục tiêu và cuối cùng vồ lấy nó, giết chết nó bằng cách làm nó nghẹt thở rồi tiêu thụ dần sau đó.
	0,75đ
0,25đ





Mã đề 602, 604
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(1đ)
	- Có lông mao bao phủ khắp cơ thể
- Có răng
- Đẻ con và nuôi con bằng sữa mẹ
- Có loài thú đẻ con rồi nuôi con trong túi da ở bụng mẹ; có loài thú đẻ trứng
- Lớp Động vật có vú rất đa dạng về số lượng loài và môi trường sống
	0,5đ


0,25đ
0,25đ

	Câu 2
(1đ)
	Rêu: Rêu
Dương xỉ: Dương xỉ
Hạt trần: cỏ
Hạt kín: bèo tấm
	0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

	Câu 3
(1đ)
	a) Dơi có lông mao bao phủ, đẻ con có nhau thai và nuôi con bằng sữa mẹ.
b) Dơi ăn sâu bọ phá hại mùa màng; dơi giúp thụ phấn, đưa hạt phát tán; phân dơi làm phân bón cho cây trồng.
	0,75đ
0,25đ




	BGH duyệt
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